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BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRÚNG THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DO SỞ Y TẾ THỰC HIỆN  

ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
 (Kèm theo Công văn số: 3116/SYT-KHTC ngày 15 / 11/2019 của Sở Y tế Bình Định) 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của 

sản phẩm 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Khối 

lượng  

Đơn giá  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ngày công 

khai thông 

tin trên Hệ 

thống 

mạng đấu 

thầu quốc 

gia 

Ghi 

chú 

I 
Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát 

1 
Máy chụp X-quang cao 

tần ≥ 300mA 

Model (máy chính): ANTHEM 

Hãng sản xuất (máy chính): Del Medical, 

Inc. 

Xuất xứ (máy chính): Mỹ 

2018 - 

2019 

Hệ 

thống 
1 907.000.000 907.000.000 12/11/2019 

 

2 

Hệ thống đọc và xử lý 

hình ảnh X-quang kỹ 

thuật số (CR: Computed 

tomography) 

Model : REGIUS ∑ II (REGIUS 

SIGMA2) 

Hãng sản xuất : Konica Minolta, Inc. 

Xuất xứ : Nhật bản 

2018 - 

2019 

Hệ 

thống 
1 489.500.000 489.500.000 12/11/2019 

 

3 Máy in phim khô 

Model : Drypro Model 832 

Hãng sản xuất : Konica Minolta, Inc. 

Xuất xứ : Nhật bản 

2018 - 

2019 
Cái 1 127.000.000 127.000.000 12/11/2019 

 

4 Máy siêu âm màu 4D 

Model: ACUSON NX2 

Hãng sản xuất: Siemens Healthineers Ltd 

(Hãng, nước chủ sở hữu: Siemens 

Medical Solutions USA, Inc., - USA) 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 1.943.500.000 1.943.500.000 12/11/2019 
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5 
Máy phân tích miễn dịch 

tự động 

Model: AIA 360 

Hãng sản xuất : Tosoh 

Xuất xứ: Nhật bản 

2018 - 

2019 
Cái 1 995.925.000 995.925.000 12/11/2019 

 

6 
Máy phân tích huyết học 

tự động (18 thông số) 

Model: XP - 100 

Hãng sản xuất: Sysmex Corproration 

Xuất xứ: Nhật bản 

2018 - 

2019 
Cái 1 319.935.000 319.935.000 12/11/2019 

 

7 
Máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động ≥180 test/giờ 

Model: XL 180 

Hãng sản xuất: Nhà máy Transasia thuộc 

tập đoàn Erba - Đức 

Xuất xứ: Ấn Độ 

2018 - 

2019 
Cái 1 699.300.000 699.300.000 12/11/2019 

 

8 Giường bệnh inox 
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Kiến Tạo 

Xuất xứ: Việt Nam 

2018 - 

2019 
Cái 20 7.128.000 142.560.000 12/11/2019 

 

9 Tủ đầu giường inox 
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Kiến Tạo 

Xuất xứ: Việt Nam 

2018 - 

2019 
Cái 23 3.190.000 73.370.000 12/11/2019 

 

10 Máy li tâm 

Model: PLC - 036 

Hãng sản xuất: Gemmy 

Xuất xứ: Đài Loan 

2018 - 

2019 
Cái 1 50.600.000 50.600.000 12/11/2019 

 

11 Nồi hấp 75 lít chạy điện 

Model : BDF – A75i 

Hãng sản xuất: Bidiphar 

Xuất xứ: Việt Nam 

2018 - 

2019 
Cái 1 159.500.000 159.500.000 12/11/2019 

 

12 Điện tim 3 cần 

Model : ECG - 2150 

Hãng sản xuất: NIHON KOHDEN 

Xuất xứ: Trung Quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 37.999.500 37.999.500 12/11/2019 

 

13 
Máy phân tích nước tiểu 

bán tự động 10 thông số 

Model : Clinitek Status+ 

Hãng sản xuất: Siemens 

Xuất xứ: Anh 

Năm sản xuất: 2018 -2019 

2018 - 

2019 
Cái 1 35.994.000 35.994.000 12/11/2019 
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14 Tủ nuôi cấy vi sinh 

Model : JSCB-1500SB 

Hãng sản xuất: JSR 

Xuất xứ: Hàn quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 174.999.000 174.999.000 12/11/2019 

 

15 
Monitor sản khoa 2 chức 

năng 

Model: FM-3000 

Hãng sản xuất: Advanced 

Xuất xứ: Mỹ 

2018 - 

2019 
Cái 1 92.925.000 92.925.000 12/11/2019 

 

16 Lồng ấp trẻ sơ sinh 

Model: BT- 500 

Hãng sản xuất: Bistos Co.,Ltd 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 259.350.000 259.350.000 12/11/2019 

 

17 Máy làm ấm trẻ sơ sinh 

Model: BT-550 

Hãng sản xuất: Bistos Co.,Ltd 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 219.975.000 219.975.000 12/11/2019 

 

18 Máy cất nước 2 lần 20l/h 

Model: DZ20C 

Hãng sản xuất: Sanshen 

Xuất xứ: Trung quốc 

2018 - 

2019 
Cái 1 54.560.000 54.560.000 12/11/2019 

 

19 Tủ sấy tiệt trùng 74 lít 

Model: YCO – 010 -75 

Hãng sản xuất: Gemmy 

Xuất xứ: Đài Loan 

2018 - 

2019 
Cái 1 42.350.000 42.350.000 12/11/2019 

 

20 Máy đốt điện cổ tử cung 

Model : A952 

Hãng sản xuất: Bovie/Mỹ 

Xuất xứ: Bungari 

2018 - 

2019 
Cái 1 99.949.500 99.949.500 12/11/2019 

 

21 Giường bệnh đa năng 

Model: B-640S 

Hãng sản xuất: Sigma - Care 

Xuất xứ: Đài Loan 

2018 - 

2019 
Cái 3 61.842.000 185.526.000 12/11/2019 
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